
QUOTATION

Công trình: Thi công nội thất DATE: 20/03/02

Chủ đầu tư: Anh Tiền QUOTE #

Địa điểm   : 87 Đường 32, Q. Bình Tân Customer ID

Valid Until:

Dài Rộng Cao

BẾP 75,879,000

Tủ bếp trên tiêu chuẩn

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine MS 

101T An Cường; 

Cánh, Hông: MDF sơn 2k mờ 100% chạy pano

4352 400 680 md 4.35 2,850,000 12,397,500
Khoản cách giữa mặt bếp dưới và đáy 

tủ trên là 700

Tủ bếp trên đụng trần

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine MS 

101T An Cường; 

Cánh, Hông: MDF sơn 2k mờ 100% chạy pano

4352 400 947 md 6.06 2,850,000 17,271,000

Tủ bếp dưới

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine MS 

101T An Cường; 

Cánh, Hông: MDF sơn 2k mờ 100% chạy pano

5935 600 810 md 5.94 3,300,000 19,602,000

Chênh lệch bồn nhựa WPB An cường bộ 1.00 1,600,000 1,600,000 Phần nhựa dưới bồn rửa chén

Đèn led âm Vinaled, thanh profile nhôm 4752 md 4.75 650,000 3,087,500

Tủ đựng đồ khô 

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine 101T 

An Cường; 

Cánh, Hông: MDF sơn 2k mờ 100% chạy pano 

kết hợp kính 

400 600 3137 md 3.14 2,850,000 8,949,000

 Tủ chứa tủ lạnh

Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine MS 

101T An Cường; 

Cánh: MDF sơn 2k mờ 100% chạy pano

1020 600 1307 m2 1.33 3,800,000 5,054,000
Khoản cách  giữa hoong và tủ lạnh là 

30mm

Quy cách

S-HOUSING INTERIOR

Công ty TNHH Nội thất SENSE HOME (SHI)

22 Dao Duy Anh Street, Phu Nhuan District, HCM City

www.s-housing.vn

Contact: 0283 99 55 365

Hình minh họa Hạng mục Vật liệu ĐV SL Đơn giá Thành tiền

http://www.s-housing.vn/


Hông phải tủ lạnh

MDF chống ẩm phủ Melamine MS 101T An 

Cường; 

Cạnh trước sơn 2k

bộ 1.00 1,000,000 1,000,000

Đảo bếp
Cánh, Hông: MDF sơn 2k mờ 100% chạy pano

1176 370 1100 m2 1.29 4,200,000 5,418,000

Khung thùng chứa ông địa
Thùng: MDF chống ẩm phủ Melamine MS 

101T An Cường; 
670 370 1100 bộ 1.00 1,500,000 1,500,000

30,871,260

Khay úp chén bát Hafele- mã SP: 544.01.029 Bộ 1 1,804,000 1,623,600

Hafele- mã SP: 544.01.009 Bộ 1 1,309,000 1,178,100

Khay hứng nước Hafele- mã SP: 544.01.089 Bộ 1 1,144,000 1,029,600

Tay nâng Hafele: 493.05.740 Bộ 1 3,190,000 2,871,000

kệ gia vị Hafele: 549.34.055 Bộ 1 2,820,000 2,538,000

Rổ xoong nồi gắn cánh Hafele:  549.03.146 900 bộ 2 2,645,000 4,761,000

PHỤ KIỆN  Chiết khấu ( Hafele 10%)



Rổ cho tủ kho không gắn 

cánh
Hafele:  549.03.131 400 bộ 4 1,690,000 6,084,000

Khay chia muỗng nĩa Hafele 556.52.248 bộ 1 781,000 702,900

Ray âm giảm chấn mở toàn 

phần
Hafele 433.06.466 bộ 4 360,000 1,296,000

Rổ đựng dụng cụ vệ sinh Hafele 545.48.260 bộ 1 5,163,400 4,647,060

Thùng gạo Eurogold B22 bộ 1 2,500,000 2,250,000

Thùng rác đôi Eurogold EB 300M bộ 1 2,100,000 1,890,000

106,750,260

- Chi phí thi công nội thất đã bao gồm phụ kiện bản lề Ivan

- Báo giá này có giá trị 15 ngày kể từ ngày báo giá

- Tổng giá trị đơn hàng chưa bao gồm VAT và chi phí vận chuyển cho đơn hàng ngoại thành.

- Báo giá này gắn liền với hợp đồng 

TỔNG CHI PHÍ

*Ghi chú:

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT SENSE HOME (SHI)

Người lập:


